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CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN ĐẠI HỌC
Ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc
(Ban hành theo Quyết định số          /QĐ-ĐHTĐHN, ngày         /      /2019 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội)

1. Thông tin chung 
- Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Trung Quốc 
- Trình độ đào tạo: đại học
- Tên văn bằng tốt nghiệp: 
+ Tiếng Việt: Cử nhân Ngôn ngữ Trung Quốc 
+ Tiếng Anh: Chinese Languistics
- Thời gian đào tạo chuẩn: 4 năm
- Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Đối tượng người học: Đáp ứng yêu cầu tuyển sinh đại học năm được tuyển vào trường Đại học Thủ đô Hà Nội.
2. Chuẩn đầu ra: Sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng trình độ đại học sau khi tốt nghiệp phải đạt những tiêu chuẩn sau:
2.1. Chuẩn phẩm chất
	Phẩm chất
	Giá trị đặc trưng

	Phẩm chất công dân toàn cầu
	Tôn trọng sự khác biệt về chủng tộc, tôn giáo, văn hóa, quốc gia, dân tộc giữa các cộng đồng khác nhau.

	
	Biết cách thể hiện các giá trị cá nhân, độc lập, tự chủ và tôn trọng giá trị cá nhân, quyền con người của người khác.

	
	Có hiểu biết về cơ chế kết nối, quản trị thế giới giữa các quốc gia, giữa các cộng đồng, hiểu biết và tôn trọng những giá trị tinh hoa của thế giới.

	
	Có tinh thần làm việc chủ động, khả năng tự lập trong cuộc sống, khả năng tư duy độc lập, sống có trách nhiệm với cộng đồng, với môi trường.

	
	Tự tin giao tiếp bằng ngoại ngữ trong môi trường đa văn hóa; có năng lực sử công nghệ thông tin để làm việc và kết nối thông tin Quốc tế.

	
	Có tinh thần hợp tác, khả năng làm việc đội nhóm; thích ứng với các môi trường làm việc khác nhau, môi trường làm việc có nhiều nền văn hóa.

	Phẩm chất công dân Việt Nam
	Yêu nước, trung thành với Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.
Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và lí tưởng cách mạng của Đảng.

	
	Sống, làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

	
	Có tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, có ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc; sống trung thực, nhân ái, có trách nhiệm và hành động vì cộng đồng.

	
	Có ý thức xây dựng và quảng bá hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam với thế giới.

	Phẩm chất công dân Thủ đô
	Có tinh thần thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch của người Hà Nội; thực hiện tốt các quy tắc ứng xử nơi công cộng, công sở của Hà Nội. 

	
	Có ý thức tự hào, kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa, nhân văn của Thăng Long - Hà Nội; có ý thức quảng bá hình ảnh tốt đẹp về Thủ đô Hà Nội với nhân dân trong nước và khách Quốc tế.

	
	Chủ động thích ứng với những biến đổi, phát triển về kinh tế - văn hóa -  xã hội của Thủ đô Hà Nội. 

	Phẩm chất nghề nghiệp đặc trưng của chuyên ngành 
	Trung thực và có trách nhiệm trong công việc. Có ý thức nghề nghiệp, không vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

	
	Không ngừng học học trau dồi kiến thức, kỹ năng cho bản thân để hoàn thành công việc tốt hơn. Rèn thói quen, kỹ năng tự học, tự nghiên cứu. Có ý thức học tập và vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Nhiệt tình, say mê và tích cực tìm tòi học hỏi, khám phá để bổ sung kiến thức trong công việc và cuộc sống. Biết cách tìm hiểu, sàng lọc và phát hiện các vấn đề cần nghiên cứu. Biết cách xây dựng các phương án, giả thuyết để triển khai việc nghiên cứu.

	
	Đảm bảo sự công bằng, vô tư, không vụ lợi khi thực hiện công việc. Đảm bảo thông tin chính xác và sự trung thực trong khi thực hiện biên, phiên dịch, tôn trọng nội dung gốc và bản chất của sự việc; Không thêm bớt hay thay đổi quá nhiều làm bóp méo và sai đi tính chất hay ý nghĩa của sự thật hay thông tin cần truyền đạt, trao đổi. Đảm bảo sự bí mật thông tin của công ty, khách hàng, các bên đối tác khi thực hiện công việc; Có thái độ và sự hiểu biết, tôn trọng đúng tầm với công việc.

	
	Có sự kiên trì, đam mê với công việc và hành xử hợp lý, hài hòa và chuyên nghiệp; Thực hiện đúng, đủ và tuân thủ các nguyên tắc đề ra của công việc; sẵn sàng khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt công việc được giao. 

	
	Thái độ làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp, hoàn thành công việc đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng công việc. Biết quản lý, sắp xếp thời gian để hoàn thành công việc đúng hạn, chịu được áp lực công việc.

	
	Ứng xử hài hòa, chuyên nghiệp với đồng nghiệp, đối tác. Đoàn kết và cộng tác cùng với các bên để hỗ trợ cho việc phát triển chuyên môn và thành công trong công việc.


2.2. Chuẩn Năng lực của sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
	Tên năng lực    
	Biểu hiện của năng lực
	Thang đo năng lực

	Ngoại ngữ
	- Có thể hiểu được những thông tin hiện thực đơn giản được diễn đạt rõ ràng bằng giọng chuẩn về các chủ đề liên quan tới cuộc sống và công việc thường ngày.
- Có thể xác định được ý chính trong các bài nói được trình bày rõ ràng về những chủ đề thường gặp trong cuộc sống, công việc hay trường học, kể cả các câu chuyện khi được diễn đạt rõ ràng bằng phương ngữ chuẩn phổ biến.
	Năng lực ngoại ngữ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ dành cho Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư 01/2014/TT- BGDĐT đối với TA và bậc 2 đối với tiếng Hàn, tiếng Nhật


	
	- Có thể sử dụng ngôn ngữ đơn giản để giải quyết hầu hết các tình huống có thể phát sinh trong khi đi du lịch. 
- Có thể giao tiếp tương đối tự tin về những vấn đề quen thuộc và không quen thuộc liên quan tới lĩnh vực chuyên môn hoặc quan tâm của mình. Có thể trao đổi, kiểm tra và xác nhận thông tin, xử lí các tình huống ít gặp và giải quyết vấn đề. 
- Có thể bày tỏ suy nghĩ về những chủ đề văn hóa, có tính trừu tượng như phim ảnh, âm nhạc.
	

	
	Có thể đọc hiểu các văn bản chứa đựng thông tin rõ ràng về các chủ đề liên quan đến chuyên ngành và lĩnh vực yêu thích, quan tâm của mình.
	

	
	Có thể viết bài đơn giản, có tính liên kết về các chủ đề quen thuộc hoặc mối quan tâm cá nhân bằng cách kết nối các thành tố đơn lập thành bài viết có cấu trúc.
	

	Công nghệ thông tin

	Sử dụng thành thạo máy tính với các hệ điều hành và phần mềm ứng dụng phổ biến.
	Đạt năng lực chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

	
	Sử dụng thành thạo một số dịch vụ Internet; tiếp cận được với môi trường làm việc trực tuyến sử dụng công nghệ hiện đại.
	

	
	Biết cách đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin khi sử dụng máy tính và các dịch vụ mạng.
	

	
	Tôn trọng quyền riêng tư, bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm Công nghệ thông tin.
	

	
	Tự học, tự nghiên cứu nhằm thích ứng với sự thay đổi rất nhanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
	

	Năng lực chuyên môn về sử dụng Ngôn ngữ Trung Quốc

	Nghe hiểu và nắm bắt được những nội dung cơ bản các văn bản tiếng Trung thuộc các lĩnh vực khác nhau như: văn hoá Trung Quốc, nghe tin tức, nghe bản tin tài chính.
	3

	
	Thuyết trình độc lập hoặc tiến hành thảo luận, phản biện theo nhóm, giao tiếp tốt trong mọi tình huống giao tiếp xã hội.
	3

	
	Đọc hiểu thành thạo các văn bản tiếng Trung thuộc các lĩnh vực khác nhau như: kinh tế, lịch sử, văn hóa, chính trị....
	3

	
	Nắm được những kiến thức và lý luận cơ bản về từ vựng học, ngữ nghĩa học tiếng Trung Quốc.
	2

	
	Nắm vững kiến thức về các vấn đề cơ bản của ngữ pháp tiếng Trung Quốc, hoàn thiện các kỹ năng tiếng, vận dụng vào việc biên phiên dịch.
	3

	
	Hiểu về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa, có thể giao tiếp thành công trong môi trường liên văn hóa, hỗ trợ tích cực cho các công việc sau tốt nghiệp.
	2

	Năng lực hướng tới chuyên ngành Biên phiên dịch

	Nắm vững kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành dịch thuật, các phương pháp và kỹ xảo chính trong Biên dịch và Phiên dịch.
	2

	
	Ứng dụng các kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa, ngoại giao, chính trị, kinh tế, giáo dục, du lịch... vào dịch thuật.
	2

	
	Vận dụng tốt các kiến thức đã học vào dịch chuyên đề báo chí, dịch văn học, dịch kinh tế, thương mại du lịch; vận dụng vào các loại hình dịch khác nhau như dịch đồng thời, dịch đuổi, dịch nghe nhìn…
	3

	
	Biết cách sắp xếp, bố trí thời gian để hoàn thành thời hạn công việc dịch thuật.
	3

	
	Biết cách lựa chọn sử dụng từ ngữ phù hợp với từng chuyên ngành, ngắn gọn, súc tích, đủ ý và hiệu quả.
	3

	
	Phản ứng linh hoạt trong hoạt động dịch nói, giao tiếp xã hội nhanh nhạy nhằm đạt được hiệu quả công việc.
	3

	
	Vận dụng tốt các kỹ năng nghe nói đọc viết để nắm bắt, xử lý thông tin đúng, đủ, hợp lý trong các tình huống giao tiếp như hội nghị, điện thoại, viết thư, trả lời email …
	3

	
	Biết áp dụng các công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào công việc. Sử dụng tốt các phương tiện, công cụ sẵn có để bổ trợ cho hoạt động biên phiên dịch.
	3

	Năng lực hướng tới chuyên ngành Du lịch
	Nắm được những quy tắc cơ bản về lễ nghi giao tiếp trong thương mại và du lịch nói riêng, trong các hoạt động giao lưu nói chung.
	2

	
	Nắm vững kiến thức về ngôn ngữ và văn hóa, lịch sử Trung Quốc để làm nền tảng cơ bản cho việc nghiên cứu, tìm hiểu và ứng dụng kiến thức chuyên ngành thương mại và du lịch.
	2

	
	Sử dụng thành thạo ngôn ngữ và kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch. Biết cách ứng phó và giải quyết các tình thế phát sinh của một lễ tân hay một hướng dẫn viên du lịch...
	3

	
	Hiểu biết về kiến thức ngôn ngữ liên quan đến các tình huống thương mại thường gặp trong hoạt động thương mại quốc tế như đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu, hợp tác kinh doanh, tiếp thị sản phẩm.
	3

	
	Biết cách soạn thảo các loại thư tín trong thương mại, hợp đồng, hồ sơ mời thầu… Biết soạn các báo cáo điều tra thị trường một cách mạch lạc, đúng văn phong.
	3

	Năng lực nghiên cứu
	Có thể nghiên cứu, tự nghiên cứu một cách độc lập. Có thể tự nâng cao trình độ thông qua sách vở, báo chí, mạng internet, mạng xã hội,... 
	3

	
	Biết cách xây dựng các phương án, giả thuyết để triển khai việc nghiên cứu khoa học.
	2

	
	Biết cách tổng hợp, hệ thống hóa kiến thức được đào tạo và kiến thức thu nhận được. Biết cách phân tích, sàng lọc, phản biện và đúc kết để phát triển cho nghề nghiệp cá nhân.
	3

	
	Biết cách tự tìm tòi, phát hiện thiếu hụt của bản thân để có kế hoạch trau dồi, bổ sung kiến thức theo kịp sự phát triển của ngành nghề và thời đại.
	3

	Năng lực phát triển bản thân
	Có tư duy sáng tạo để vận dụng hiệu quả và cải tiến hiệu suất làm việc trong hoạt động nghề nghiệp như ứng dụng công nghệ thông tin vào dịch thuật. 
	3

	
	Cập nhật và dự đoán được xu thế chung của ngành nghề để vận dụng vào trong thực tiễn một cách hiệu quả.
	2

	
	Biết cách làm chủ các khoa học kỹ thuật tiên tiến vào công việc biên dịch.
	3

	
	Biết cách chuẩn bị và lập kế hoạch một tour du lịch.
	2


Chú giải Thang trình độ năng lực (TĐNL):
	TĐNL
	Yêu cầu về năng lực
	Mô tả

	1
	Biết, thông hiểu
	Có biết/ có nghe qua

	2
	Vận dụng bậc thấp
	Có khả năng vận dụng bước đầu trong các trường hợp/ tình huống tương tự

	3
	Vận dụng bậc cao
	Có khả năng vận dụng ở mức kết hợp phân tích, tổng hợp, đánh giá, sáng tạo



3. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
	Môi trường
làm việc
	Nghề nghiệp đặc trưng
	

	
	Biên dịch
	Phiên dịch
	Hướng dẫn viên du lịch, quản lý 
	Trợ lý giám đốc, nhân viên văn phòng, chuyên viên marketing, tổ chức sự kiện
	Giảng viên tiếng Trung Quốc hoặc giảng viên dạy tiếng Việt cho sinh viên Trung Quốc
	Chuyên viên nghiên cứu trong các viện nghiên cứu liên quan đến tiếng Trung Quốc

	Cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế
	1
	1
	
	1
	
	

	Khách sạn, nhà hàng
	
	1
	
	1
	
	

	Doanh nghiệp 
	1
	1
	
	1
	
	

	Các trường học, trung tâm Ngoại Ngữ
	
	
	
	
	2
	

	Viện nghiên cứu
	1
	
	
	
	
	1

	Cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, tổ chức chính phủ và phi chính chủ
	1
	1
	
	1
	
	

	Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, quảng cáo du lịch
	
	1
	1
	1
	
	

	Khách sạn, nhà hàng 
	
	
	1
	1
	
	

	Doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển
	1
	1
	
	1
	
	

	Công ty dịch thuật, nhà xuất bản
	1
	
	
	
	
	

	Cơ quan báo chí, truyền thông
	1
	1
	
	
	
	

	Đại sứ quán, lãnh sự quán
	
	1
	
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Chú giải:
	1
	Người học sẽ làm được ngay sau khi tốt nghiệp

	2
	Người học có thể làm được. Người học sẽ làm được tốt hơn nếu tích lũy kinh nghiệm và học thêm (học bổ sung, học nâng cao trình độ)

	0
	Không có vị trí việc làm tại môi trường làm việc tương ứng



4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Sinh viên tốt nghiệp có thể theo học tiếp các chương trình sau đại học phù hợp, đặc biệt là các chuyên ngành như ngôn ngữ Trung Quốc, lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Trung Quốc, ngôn ngữ học… với các bậc học thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.
 - Có thể học đại học văn bằng 2 ở các ngành gần như các lĩnh vực về Kinh tế, Thương mại, Du lịch, Hán nôm...
5. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo
1. Luật Thủ đô.
2. Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.
3. Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố.
4. Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.
5. Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”.
6. Unesco.org/Global citizenship education.
7. Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Bộ GD & ĐT về hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo.
8. Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 7 năm 2007; sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ GD & ĐT.
9. Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT này 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành chương trình các môn lí luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
10. Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ GD & ĐT về việc ban hành khung năng lực ngoại ngữ gồm 6 bậc dùng cho Việt Nam.
11. Thông tư số 03/2014/TT_BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc qui định chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin. 
12. Chương trình đào tạo của Trường Đại học Bắc Kinh.
13. Chương trình đào tạo của Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây.
14. Chương trình đào tạo của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
15. Chương trình đào tạo của Trường Đại học Hà Nội. 
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Bùi Văn Quân
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